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(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(16) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 Đất trồng lúa LUA 1.594,00 201,87 417,90 22,04 13,72 297,31 63,05 16,38 41,75 274,63 48,94 196,41

2 Đất rừng đặc dụng RDD 16,00 9,17 6,83

3 Đất rừng phòng hộ RPH 3.014,00 203,39 2.114,75 695,86

4 Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 25.712,24 1.182,65 454,96 2.185,78 10.828,23 288,94 8,42 6.477,54 1.922,49 2.363,23

Phụ lục V

DIỆN TÍCH CÁC KHU VỰC SỬ DỤNG ĐẤT CẦN QUẢN LÝ NGHIÊM NGẶT TRONG KỲ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

CỦA HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Đơn vị tính: ha

Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          /         /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)
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